TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: CNTP


Bộ môn: CNKT Hóa học 


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:






· Tiếng Việt: NHẬP MÔN CNKT HÓA HỌC
· Tiếng Anh: INTRODUCTION TO CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY





Mã học phần: 
CHE325



Số tín chỉ: 

2
Đào tạo trình độ: 
ĐH




Học phần tiên quyết: 
Hóa Đại cương
2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên:
 Trần Quang Ngọc


Chức danh, học hàm, học vị:
GV, TS
Điện thoại:





Email:
ngoctq@ntu.edu.vn 
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: VP Bộ môn CNKT Hóa học
3. Mô tả tóm tắt học phần:  
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết khái quát về vị trí công việc; các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, đạo đức đối với người kỹ sư hóa công nghệ; các yếu tố kỹ thuật - kinh tế - môi trường trong công nghệ hóa học; các quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm hóa học thông dụng. 
4. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những hiểu biết và thái độ cần thiết về nghề nghiệp của người kỹ sư công nghệ hóa học. Giúp sinh viên hiểu rõ về vai trò và vị trí của CN Hóa học, từ đó có định hướng học tập và rèn luyện đúng đắn.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Nhận thức được vai trò của công nghệ hóa học đối với nền kinh tế quốc dân. 

b) Hiểu được vai trò và công việc của người kỹ sư công nghệ hóa học trong nhà máy hóa chất.

c) Nắm được những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành người kỹ sư/cử nhân CNHH.

d) Nắm được những nguyên tắc cơ bản của nền sản xuất hóa học.

e) Có kiến thức cơ bản về nguyên liệu và năng lượng sử dụng trong CNHH

f) Hiểu được các quy luật cơ bản làm tăng hiệu suất và năng suất của các quá trình sản xuất hóa học.


g) Có kiến thức về cơ sở hóa học và hiểu biết cơ bản về các quy trình - thiết bị dùng trong sản xuất một số sản phẩm hóa học thông dụng.


h) Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung chuyên đề.
k) Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành học. 
l) Hiểu được một số thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến ngành học.

6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
	Chủ đề 1: Những vấn đề chung của CNHH
1) Lịch sử và xu hướng phát triển của CNHH. 

2) Vai trò của CNHH trong  nền kinh tế quốc dân và đời sống.

3) Công việc của người kỹ sư/cử nhân CNHH.

4) Những kiến thức và kỹ năng cần trang bị cho sinh viên ngành CNKT Hóa học.
5) Những nguyên tắc cơ bản của nền sản xuất hóa học.
	a,b,c,d,h,k,l
	6
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu

	2


	Chủ đề 2: Nguyên liệu và năng lượng trong CNHH

1) Nguyên liệu trong công nghệ hóa học.

2) Nước trong công nghệ hóa học.

3) Năng lượng trong công nghệ hóa học.
	e,h,k,l
	4
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu

	3
	Chủ đề 3: Các quy luật cơ bản của CNHH

1) Phân loại các quá trình CNHH.

2) Cân bằng trong quá trình hóa học.

3) Tốc độ của các quá trình hóa học.
	f,h,k,l
	4
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu

	4
	Chủ đề 4: Công nghệ sản xuất axit sulfuric

1) Tính chất và ứng dụng của acid sulfuric.

2) Các phương pháp sản xuất acid sulfuric.

3) Quy trình và thiết bị sản xuất acid sulfuric.
	g,h,k,l
	2
	GV giao chủ đề cho nhóm SV chuẩn bị, trình bày và thảo luận trước lớp
GV nhận xét, bổ sung và đánh giá
	Chuẩn bị tài liệu, bài thuyết trình về chủ đề được giao.
Gửi tài liệu cho GV và cho các nhóm khác

	5
	Chủ đề 5: Tổng hợp amoniac và sản xuất axit nitric
1) Tính chất và ứng dụng của amoniac và acid nitric.

2) Các phương pháp sản xuất amoniac và acid nitric.
3) Quy trình và thiết bị sản xuất amoniac và acid nitric.
	g,h,k,l
	2
	GV giao chủ đề cho nhóm SV chuẩn bị, trình bày và thảo luận trước lớp

GV nhận xét, bổ sung và đánh giá
	Chuẩn bị tài liệu, bài thuyết trình về chủ đề được giao.

Gửi tài liệu cho GV và cho các nhóm khác

	6
	Chủ đề 6: Sản xuất phân bón hóa học 
1) Sản xuất một số loại phân lân : superphotphat đơn, phân lân nung chảy.
2) Sản xuất một số loại phân đạm : amoni nitrat, amoni sulfat, ure.
	g,h,k,l
	4
	GV giao chủ đề cho nhóm SV chuẩn bị, trình bày và thảo luận trước lớp

GV nhận xét, bổ sung và đánh giá
	Chuẩn bị tài liệu, bài thuyết trình về chủ đề được giao.

Gửi tài liệu cho GV và cho các nhóm khác

	7
	Chủ đề 7 : Công nghệ silicat

1) Sản xuất thủy tinh.

2) Sản xuất xi măng.
	g,h,k,l
	4
	GV giao chủ đề cho nhóm SV chuẩn bị, trình bày và thảo luận trước lớp

GV nhận xét, bổ sung và đánh giá
	Chuẩn bị tài liệu, bài thuyết trình về chủ đề được giao.

Gửi tài liệu cho GV và cho các nhóm khác

	8
	Chủ đề 8 : Chề biến hóa học nhiên liệu
1) Sản xuất khí than
2) Kỹ thuật luyện than cốc.

3) Kỹ thuật chế biến dầu mỏ.
	g,h,k,l
	4
	GV giao chủ đề cho nhóm SV chuẩn bị, trình bày và thảo luận trước lớp

GV nhận xét, bổ sung và đánh giá
	Chuẩn bị tài liệu, bài thuyết trình về chủ đề được giao.

Gửi tài liệu cho GV và cho các nhóm khác


6.2 Thực hành: không
7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Quang Ngọc
	Bài giảng: Nhập môn CNKT hóa học
	
	
	GV cung cấp
	X 
	

	2
	Nguyễn Thị Diệu Vân
	Kỹ thuật hóa học đại cương
	2011
	BK HN
	Thư viện ĐHNT/internet 
	
	X 

	3
	Trần Thị Bính, Phùng Tiến Đạt, Lê Viết Phùng, Phạm Văn Thưởng
	Hóa học Công nghệ và Môi trường
	1999
	GD
	GV cung cấp/internet
	
	X 

	4
	Phùng Tiến Đạt, Trần Thị Bính
	Hóa kỹ thuật đại cương
	2004
	ĐHSP
	GV cung cấp/internet
	
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: 

1/ Dự lớp : 

· Đi học đúng giờ. 
· Tham dự ( 80% số giờ lên lớp 
· Tham gia tích cực hoạt động của nhóm
· Trật tự trong lớp, không nghe điện thoại, ngủ gật…

2/ Thi và kiểm tra:

· Dự kiểm tra đầy đủ và đúng lớp đã đăng ký 

· Nghiêm túc trong thi cử, kiểm tra 

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	Các nhóm được phân công chuẩn bị các chủ đề để tổ chức seminar. Điểm seminar được lấy làm điểm kiểm tra.
	· Nội dung, tài liệu chuẩn bị cho seminar

· Bài báo cáo

· Chất lượng thảo luận

· Khả năng làm việc tập thể


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình (chuyên cần, tham gia bài giảng, báo cáo chủ đề)
	
	50

	2
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: tự luận
- Đề mở: 
(X 

Đề đóng: 
(
	
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
TS. Trần Quang Ngọc
 TS. Trần Quang Ngọc
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